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I THANG CÁP - THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 1.0MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0 m 1 70.400

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 84.480

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 84.480

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 84.480

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 91.520

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 112.640

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.0 m 1 90.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 108.240

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 108.240

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 108.240

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 117.260

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 144.320

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.0 m 1 110.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 132.000

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 132.000

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 132.000

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 143.000

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 176.000

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x35 dày 1.0 m 1 74.800

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 89.760

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 89.760

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 89.760

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 97.240

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 119.680

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0 m 1 94.600

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 113.520

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 113.520

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 113.520

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 122.980
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6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 151.360

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.0 m 1 82.500

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 99.000

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 99.000

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 99.000

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 107.250

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 132.000

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0 m 1 104.500

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 125.400

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 125.400

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 125.400

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 135.850

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 167.200

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0 m 1 124.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 149.160

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 149.160

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 149.160

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 161.590

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 198.880

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0 m 1 88.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 105.600

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 105.600

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 105.600

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 114.400

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 140.800

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0 m 1 108.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 130.680

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 130.680

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 130.680

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 141.570

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 174.240

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.0 m 1 128.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 154.440

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 154.440

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 154.440

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 167.310

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 205.920

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.0 m 1 92.400



2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 110.880

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 110.880

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 110.880

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 120.120

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 147.840

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.0 m 1 113.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 135.960

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 135.960

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 135.960

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 147.290

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 181.280

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.0 m 1 133.100

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 159.720

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 159.720

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 159.720

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 173.030

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 Chiếc 1 212.960

II THANG CÁP -THÉP CT3, SON TĨNH ĐIỆN DÀY 1.2MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.2 m 1 84.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 101.640

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 101.640

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 101.640

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 110.110

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 135.520

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2 m 1 108.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 130.680

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 130.680

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 130.680

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 141.570

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 174.240

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2 m 1 132.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 145.200

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 158.400

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 158.400

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 171.600

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 211.200

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2 m 1 90.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 90.200



3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 108.240

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 108.240

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 117.260

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 144.320

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2 m 1 113.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 135.960

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 135.960

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 135.960

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 147.290

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 181.280

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2 m 1 136.400

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 163.680

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 163.680

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 163.680

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 177.320

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 218.240

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2 m 1 95.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 114.840

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 114.840

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 114.840

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 124.410

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 153.120

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2 m 1 118.800

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 142.560

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 142.560

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 142.560

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 154.440

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 190.080

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 m 1 141.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 170.280

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 170.280

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 170.280

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 184.470

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 227.040

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2 m 1 101.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 121.440

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 121.440

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 121.440



5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 131.560

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 161.920

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2 m 1 124.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 149.160

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 149.160

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 149.160

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 161.590

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 198.880

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2 m 1 147.400

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 176.880

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 176.880

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 176.880

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 191.620

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 235.840

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2 m 1 105.600

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 126.720

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 126.720

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 126.720

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 137.280

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 168.960

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2 m 1 129.800

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 155.760

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 155.760

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 155.760

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 168.740

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 207.680

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2 m 1 152.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 183.480

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 183.480

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 183.480

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 198.770

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 244.640

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2 m 1 111.100

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 133.320

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 133.320

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 133.320

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 144.430

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 177.760



1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2 m 1 134.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 161.040

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 161.040

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 161.040

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 174.460

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 214.720

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.2 m 1 157.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 188.760

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 188.760

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 188.760

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 204.490

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 251.680

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.2 m 1 116.600

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 139.920

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 139.920

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 139.920

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 151.580

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 186.560

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.2 m 1 139.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 167.640

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 167.640

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 167.640

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 181.610

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 223.520

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.2 m 1 162.800

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 195.360

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 195.360

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 195.360

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 211.640

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 260.480

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.2 m 1 122.100

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 158.730

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 158.730

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 158.730

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 170.940

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 219.780

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.2 m 1 145.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 188.760



3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 188.760

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 188.760

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 203.280

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 261.360

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.2 m 1 168.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 218.790

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 218.790

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 218.790

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 235.620

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 Chiếc 1 302.940

III THANG CÁP -THÉP CT3, SON TĨNH ĐIỆN DÀY 1.5MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.5 m 1 106.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 128.040

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 128.040

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 128.040

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 138.710

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 170.720

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.5 m 1 135.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 162.360

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 162.360

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 162.360

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 175.890

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 216.480

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.5 m 1 165.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 198.000

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 198.000

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 198.000

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 214.500

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 264.000

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.5 m 1 113.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 135.960

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 135.960

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 135.960

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 147.290

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 181.280

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.5 m 1 141.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 170.280

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 170.280



4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 170.280

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 184.470

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 227.040

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.5 m 1 171.600

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 205.920

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 205.920

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 205.920

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 223.080

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 274.560

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.5 m 1 119.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 143.880

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 143.880

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 143.880

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 155.870

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 191.840

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.5 m 1 148.500

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 178.200

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 178.200

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 178.200

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 193.050

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 237.600

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.5 m 1 178.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 213.840

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 213.840

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 213.840

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 231.660

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 285.120

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.5 m 1 125.400

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 150.480

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 150.480

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 150.480

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 163.020

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 200.640

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.5 m 1 155.100

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 186.120

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 186.120

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 186.120

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 201.630



6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 248.160

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.5 m 1 183.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 220.440

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 220.440

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 220.440

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 238.810

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 293.920

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.5 m 1 129.800

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 155.760

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 155.760

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 155.760

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 168.740

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 207.680

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.5 m 1 158.400

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 190.080

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 190.080

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 190.080

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 205.920

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 253.440

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.5 m 1 187.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 224.400

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 224.400

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 224.400

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 243.100

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 299.200

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.5 m 1 135.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 162.360

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 162.360

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 162.360

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 175.890

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 216.480

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.5 m 1 162.800

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 195.360

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 195.360

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 195.360

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 211.640

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 260.480

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.5 m 1 191.400



2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 229.680

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 229.680

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 229.680

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 248.820

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 306.240

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.5 m 1 140.800

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 183.040

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 168.960

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 168.960

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 183.040

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 225.280

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.5 m 1 169.400

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 220.220

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 203.280

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 203.280

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 220.220

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 271.040

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.5 m 1 198.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 257.400

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 237.600

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 237.600

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 257.400

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 316.800

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.5 m 1 148.500

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 193.050

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 193.050

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 193.050

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 207.900

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 267.300

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.5 m 1 177.100

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 230.230

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 230.230

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 230.230

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 247.940

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 318.780

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.5 m 1 205.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 267.410

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 267.410



4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 267.410

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 287.980

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 370.260

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 1.5 m 1 216.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 325.050

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 281.710

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 281.710

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 390.060

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 476.740

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 1.5 m 1 229.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 344.850

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 298.870

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 298.870

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 413.820

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 505.780

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 1.5 m 1 255.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 382.800

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 331.760

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 331.760

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 459.360

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 561.440

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 1.5 m 1 276.100

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 414.150

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 358.930

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 358.930

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 496.980

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 Chiếc 1 607.420

IV THANG CÁP -THÉP CT3, SON TĨNH ĐIỆN DÀY 2.0 MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 2.0 m 1 154.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 184.800

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 184.800

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 184.800

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 200.200

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 246.400

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 2.0 m 1 192.500

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 231.000

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 231.000

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 231.000



5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 250.250

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 308.000

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 2.0 m 1 229.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 275.880

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 275.880

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 275.880

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 298.870

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 367.840

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 2.0 m 1 160.600

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 192.720

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 192.720

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 192.720

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 208.780

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 256.960

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 2.0 m 1 198.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 237.600

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 237.600

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 237.600

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 257.400

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 316.800

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 2.0 m 1 235.400

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 282.480

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 282.480

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 282.480

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 306.020

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 376.640

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 2.0 m 1 169.400

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 203.280

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 203.280

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 203.280

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 220.220

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 271.040

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 2.0 m 1 206.800

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 248.160

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 248.160

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 248.160

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 268.840

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 330.880



1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 2.0 m 1 244.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 293.040

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 293.040

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 293.040

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 317.460

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 390.720

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 2.0 m 1 178.200

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 213.840

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 213.840

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 213.840

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 231.660

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 285.120

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 2.0 m 1 215.600

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 258.720

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 258.720

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 258.720

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 280.280

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 344.960

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 2.0 m 1 253.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 303.600

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 303.600

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 303.600

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 328.900

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 404.800

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 2.0 m 1 185.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 223.080

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 223.080

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 223.080

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 241.670

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 297.440

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 2.0 m 1 223.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 267.960

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 267.960

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 267.960

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 290.290

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 357.280

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 2.0 m 1 260.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 312.840



3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 312.840

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 312.840

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 338.910

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 417.120

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 2.0 m 1 194.700

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 253.110

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 253.110

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 253.110

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 272.580

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 350.460

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 2.0 m 1 232.100

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 301.730

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 301.730

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 301.730

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 324.940

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 417.780

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 2.0 m 1 269.500

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 350.350

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 350.350

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 350.350

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 377.300

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 485.100

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 2.0 m 1 280.500

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 364.650

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 364.650

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 364.650

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 476.850

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 617.100

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 2.0 m 1 300.300

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 450.450

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 390.390

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 390.390

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 540.540

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 660.660

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 2.0 m 1 317.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 476.850

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 413.270

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 413.270



5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 572.220

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 699.380

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 2.0 m 1 341.000

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 511.500

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 443.300

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 443.300

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 613.800

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 750.200

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 1000x100 dày 2.0 m 1 394.900

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 592.350

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 513.370

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 513.370

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 710.820

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 Chiếc 1 868.780

Điều khoản thương mại:

Thời gian giao hàng: Trong vòng 05-10 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc

Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của Bên mua. Chi phí vận chuyển Bên mua chịu

Điều kiện thanh toán: Đặt cọc 60% giá trị đơn hàng sau khi ký Hợp đồng. 40% giá trí trị còn lại thanh toán đầy 

đủ trước khi giao hàng.


